(ベトナム語)


Gửi tới các vị phụ huynh/giám hộ

保護者の皆様へ
Hội đồng giáo dục thành phố Toyohashi

豊橋市教育委員会
Về việc tham gia hệ thống phúc lợi hỗ trợ lẫn nhau khi tai nạn
災害共済給付制度への加入について
Hội đồng giáo dục thành phố Toyohashi đã ký hợp đồng hỗ trợ lẫn nhau khi tai nạn với Hội đồng thể thao Nhật bản (Dokuritsu Gyousei Houjin Nihon Sports Shinkou Center) (Gọi tắt là “Trung tâm khuyến khích”) để chuẩn bị ứng phó với những tai nạn không lường trước được liên quan đến trẻ em học sinh đang theo học tại các trường Tiểu/Trung học cơ sở/Trung học phổ thông của thành phố Toyohashi. 
Hỗ trợ lẫn nhau khi tai nạn của Trung tâm khuyến khích là hệ thống trợ cấp chi phí y tế, tiền đến thăm cho phụ huynh khi trẻ em học sinh gặp tai nạn trong thời gian nhà trường quản lý. Dựa trên phần nộp đơn của các bậc phụ huynh, danh sách học sinh sẽ được nộp lên. Mặc dù việc đăng ký làm thành viên là tùy ý nhưng Hội đồng giáo dục hi vọng mọi người sẽ tham gia. Nếu muốn nộp đơn làm thành viên, vui lòng điền vào thỏa thuận thành viên bên dưới và nộp cho nhà trường. 

Xin lưu ý rằng, nếu không nộp thỏa thuận thành viên và không trả phí bảo hiểm thì sẽ không thể ký hợp đồng. 

Chi tiết về hỗ trợ như ở bên dưới( thời điểm ngày 1/4/2020) 

豊橋市教育委員会では，豊橋市立小・中・高等学校に在学する児童生徒等の不慮の災害に備えて，独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「振興センター」という）と災害共済給付契約を結んでいます。

　振興センターの災害共済給付は，学校の管理下において児童生徒等が災害にあった場合，その治療費や見舞金を保護者の皆様に給付する制度です。あらかじめ保護者の皆様の加入申込みのもとに，児童生徒の名簿を提出することになっています。加入は任意となっていますが，当教育委員会では漏れなく加入されることを希望します。加入申込みされる方は，下記の加入同意書にご記入の上，学校に提出してください。

　なお，加入同意書の提出及び共済掛金の支払がない場合は，契約できませんのでご承知ください。

また，給付の内容等は，下記のとおりです。（令和２年４月１日現在）

記

１　Các loại phúc lợi và trường hợp được trợ cấp給付の種類と給付される場合
Điều này bao gồm chi phí y tế cho các thương tích( gãy xương, bầm tím, bỏng..v.v) và bệnh tật( say nắng, viêm da..v.v) do tai nạn xảy ra trong quá trình nhà trường quản lý, bồi thường tàn tật nếu tình trạng tàn tật vẫn còn sau hồi phục chấn thương, bồi thường tử vong nếu tử vong là hậu quả trực tiếp của chấn thương hoặc bệnh tật. 

Ngoài ra, dưới sự quản lý của nhà trường, thuộc các trường hợp từ ①～④ dưới đây.

学校の管理下で発生した事故による負傷（骨折，打撲，やけど等）や疾病（熱中症，皮膚炎等）に対する医療費と，負傷又は疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金，及び負傷又は疾病に直接起因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。なお，学校の管理下とは，次の①～④の場合をいいます。

1 Trong giờ học ( bao gồm cả các hoạt động đặc biệt ).
授業中（特別活動中も含む）　　

2 Trong các hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. 
学校の教育計画に基づく課外活動中
Trong giờ nghỉ giải lao và thời gian cụ thể do nhà trường chỉ định

休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
3 Đường đi tới trường và tùy theo phương pháp tới trường( trên đường đi học-về nhà) 
通常の経路及び方法による通学中（登下校中）

２　Số tiền hỗ trợ　給付金額
1  Chi phí y tế: 医 療 費
Trung tâm sẽ hỗ trợ 40% chi phí điều trị y tế được bảo hiểm y tế chi trả( trong đó 10% chi phí cần thiết cho chi phí y tế là được cộng thêm), tuy nhiên người thụ hưởng sử dụng( một trong các khoản trợ cấp y tế ) như Kodomo Iryouhi Josei Seido, Boshi Fushi Katei tou Iryouhi Josei Seido, Shogaisha Iryouhi Josei Seido..v.v. tại quầy thanh toán sẽ không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào và người giám hộ còn được trợ cấp thêm 10% chi phí. Ngoài ra, thành phố Toyohashi đang vận hành hệ thống trợ cấp chi phí y tế trẻ em để trang trải chi phí y tế và chi phí nằm viện cho tất cả học sinh Tiểu, Trung học cơ sở.
センターからは健康保険の療養に要する費用の4／10（その内，1／10の分は，療養に伴って要する費用として加算）が支給されますが、子ども医療費助成制度，母子・父子医療費助成制度，障害者医療費助成制度等（以下「医療費助成制度」という）を利用し，窓口での自己負担が無い場合，実際に各保護者へ支給されるのは，加算分の1／10のみとなります。なお，豊橋市では，全小中学生の医療費と入院費について子ども医療費助成制度を実施しております。
※Vì phần trợ cấp y tế sử dụng là từ công quỹ của thành phố Toyohashi ( 30%) nên sẽ nộp lại cho thành phố.
※医療費助成制度利用分（3／10）は，豊橋市で公費負担していますので，豊橋市へ返納します。
　　　 ※Trường hợp tự thanh toán chi phí tại quầy, không sử dụng chế độ trợ cấp chi phí y tế khi nhập viện, điều trị ngoại trú thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả 40% chi phí cần thiết cho việc điều trị. 
※通院医療費・入院費について医療費助成制度を使用せず窓口負担をした場合は，健康保険の療養に要する費用の4／10を支給します。
2 Bồi thường khuyết tật 障害見舞金
Bồi thường tùy theo mức độ khuyết tật ( cấp 14: \820,000～ Cấp 1: \37,700 000 )
 ( Trường hợp đang trên đường tới trường, cấp 14: \410,000～cấp 1: \18,850,000)     
障害の程度に応じて給付されます。（1級：3,770万円～14級：82万円）（通学中の場合は，1級：1,885万円～14級：41万円）

3 Bồi thường tử vong 死亡見舞金
Bồi thường \28, 000,000. 2,800万円が給付されます。
Trường hợp đột ngột tử vong khi đang đi học mà không liên quan đến các hoạt động như tập thể dục thì là \ 14,000,000). 
（運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の場合は，1,400万円） 
３　Trợ cấp tiêu chuẩn 給付基準
1 Chi phí y tế đối với các thương tích hoặc bệnh tật do cùng một tai nạn gây ra sẽ được thanh toán trong thời hạn tối đa là 10 năm kể từ lần khám đầu tiên. 
同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支払いは，初診から最長１０年間行われます。
2 Quyền lợi được hưởng trợ cấp hỗ trợ lẫn nhau khi tai nạn sẽ hết hạn nếu không được yêu cầu trong vòng 2 năm kể từ ngày phát sinh lý do trợ cấp.
災害共済給付を受ける権利は，給付事由が生じた日から２年間行わないときは，時効で消滅します。
3 Khi nhận được bồi thường thiệt hại hoặc hỗ trợ từ các quy định pháp luật khác( Vd: hỗ trợ y tế cho người khuyết tật theo Luật dịch vụ và hỗ trợ cho người khuyết tật), tùy thuộc vào giới hạn số tiền đã nhận mà có trường hợp không được tiến hành trợ cấp.  損害賠償を受けた時や，他の法令の規定による給付（例えば，障害者自立支援法の自立支援医療）等を受けたときは，その受けた額の限度において，給付を行わない場合があります。
4 Chi phí y tế sẽ không được trợ cấp khi xảy ra tai nạn đối với trẻ em học sinh của gia đình đang nhận trợ cấp sinh hoạt.
生活保護を受けている世帯の児童生徒に係る災害については，医療費の給付は行われません。

４　Phí bảo hiểm hỗ trợ lẫn nhau共済掛金
	Phân loại trường học 学校区分
	Phí bảo hiểm hỗ trợ lẫn nhau共済掛金
	Phần thành phố Toyohashi chịu 

豊橋市負担額
	Phần người giám hộ chịu保護者負担額

	Tiểu, trung học cơ sở小中学生（小中等部）
	920
	460
	460

	Trường cao đẳng KUSUNOKI, Cao đẳng nghề KASEI KÔTÔSENSHUくすのき高等部、家政高等専修学校
	1,840
	560
	1,280

	Trường cao đẳng Toyohashi ICHIRITSU KÔKÔ市立高校
	980
	300
	680


※Đối với những học sinh cần giám hộ hoặc giám hộ một phần thì người giám hộ không cần chịu chi phí. 
※要保護・準要保護児童生徒については，保護者負担金はありません。
　　※Chi phí được tính theo năm　※負担金額は，年額です。
加 入 同 意 書  

Bản đồng ý tham gia
Hội đồng giáo dục thành phố Toyohashi豊橋市教育委員会
Trường học thành phố Toyohashi豊橋市立　　　          　　　学校
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Học sinh có tên ở trên đồng ý tham gia hệ thống phúc lợi hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra tai nạn trong thời gian theo học tại trường. Ngoài ra, khi sử dụng chế độ trợ cấp chi phí y tế, nếu không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào tại quầy, tôi đồng ý nhận số tiền chênh lệch sau khi khấu trừ phần sử dụng của chế độ hỗ trợ chi phí y tế( 30% ) từ trợ cấp hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra tai nạn ( 40% ).  
Autorizo a inscrição do aluno acima referido, no Sistema do Fundo Mútuo para Acidentes enquanto estiver frequentando esta escola. Concordo em receber o valor equivalente à diferença do benefício do Fundo Mútuo (40%) descontado o valor referente ao Subsídio de Tratamento Médico (30%), quando não me for cobrado os custos devidos ao beneficiário, devido a ter utilizado o Sistema de Subsídio de Tratamento Médico.
　上記児童生徒は，在学する間，災害共済給付制度の加入に同意します。また，医療費助成制度を利用し，窓口での自己負担が無い場合は，災害共済給付金の医療費（4／10）から，医療費助成制度利用分（3／10）を差し引いた額を受け取ることを承諾します。
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